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BÀI TẬP THEO TUẦN 

 

TUẦN 35 

1. Đặt tính rồi tính: 

47 – 32  

…………… 

…………… 

…………… 

88 – 74  

…………… 

…………… 

…………… 

48 – 43  

…………… 

…………… 

…………… 

65 – 15 

…………… 

…………… 

…………… 

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S: 

a)  b)  c)  d)  

3. Nối phép tính với kết quả của phép tính đó :  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Điền dấu (> ; < ; =) thích hơp̣ vào chỗ chấm:  

a) 48 – 6   …… 40 

    76 – 34 …… 39 

    87 – 55 …… 32 

b) 37 – 7  …… 7 + 30   

   45 – 23 …… 43 – 22 

   55 – 32 …… 37 – 4 
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5. Bạn Thành có 35 nhãn vở, Thành cho các bạn 2 chục nhãn vở. Hỏi Thành còn lại bao nhiêu 

nhãn vở ? 

Phép tính 

.................................................................................................................................  

Câu trả lời: 

.................................................................................................................................   

6.Viết chữ số thích hợp vào ô trống :  

a)   b)  c)  d)  

7. Viết số thích hơp̣ vào chỗ chấm:  

STT Câu hỏi Kết quả 

1 Lấy 50 trừ 20 được kết quả là:  

2 Lấy 40 trừ 20 rồi côṇg 10 đươc̣ kết quả là:   

3 Lấy 75 trừ 52 được kết quả là:  

4 Nam có 35 thẻ bài. Nam cho baṇ 12 thẻ bài. Nam còn laị số thẻ 

bài là:  

 

5 Lấy số lớn nhất có hai chữ số giống nhau trừ đi số nhỏ nhất có 

hai chữ số được kết quả là: 

 

6 Số tròn chuc̣ nhỏ nhất có hai chữ số cộng với 20 được kết quả là:  

 

======================================================== 

CHÚC CON HOÀN THÀNH TỐT BÀI LÀM CỦA MÌNH 
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GỢI Ý/HƯỚNG DẪN GIẢI 

1. Đặt tính rồi tính: 

47 – 32 = 25 

 

88 – 74 = 14 

 

48 – 43 = 5 

 

65 – 15 = 50 

 

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S: 

a)  b)  c)  d)  

3. Nối phép tính với kết quả của phép tính đó :  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Điền dấu (> ; < ; =) thích hơp̣ vào chỗ chấm:  

a) 48 – 6   >  40 

    76 – 34 > 39 

    87 – 55 = 32 

b) 37 – 7  < 7 + 30   

   45 – 23 > 43 – 22 

   55 – 32 < 37 – 4 

5. Bạn Thành có 35 nhãn vở, Thành cho các bạn 2 chục nhãn vở. Hỏi Thành còn lại bao nhiêu 

nhãn vở ? 

Phép tính 

35 – 20 = 15  

Câu trả lời: 

Thành còn lại 15 nhãn vở  
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6.Viết chữ số thích hợp vào ô trống :  

a)   b)  c)  d)  

7. Viết số thích hơp̣ vào chỗ chấm:  

STT Câu hỏi Kết quả 

1 Lấy 50 trừ 20 được kết quả là: 30 

2 Lấy 40 trừ 20 rồi côṇg 10 đươc̣ kết quả là:  30 

3 Lấy 75 trừ 52 được kết quả là: 23 

4 Nam có 35 thẻ bài. Nam cho baṇ 12 thẻ bài. Nam còn laị số thẻ 

bài là:  

23 

5 Lấy số lớn nhất có hai chữ số giống nhau trừ đi số nhỏ nhất có 

hai chữ số được kết quả là: 

89 

6 Số tròn chuc̣ nhỏ nhất có hai chữ số cộng với 20 được kết quả là: 30 
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